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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN 

V/v hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép 

khai thác thủy sản; thông báo các cơ 

sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán 

tàu cá; tăng cường công tác giám sát 

sản lượng tàu cá bốc dỡ sản phẩm 

thủy sản khai thác qua cảng  

     Vĩnh Linh, ngày     tháng 5 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã: Kim Thạch, Vĩnh Thái; 

- UBND thị trấn Cửa Tùng. 

Thực hiện Công văn số 1743/UBND-KT ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc điều chỉnh, chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản 

tại vùng lộng và vùng bờ; các Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: số 1055/SNN-TS ngày 05/5/2023 về việc thông báo các cơ sở đủ điều kiện 

đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; số 1088/SNN-TS ngày 

09/5/2023 về việc tăng cường công tác giám sát sản lượng tàu cá bốc dỡ sản phẩm 

thủy sản khai thác qua cảng (sao gửi kèm); UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép khai thác thủy sản, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản (theo phụ lục 01); 

quy định về điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá, thủ tục cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá (theo phụ lục 02); hướng 

dẫn ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt thủy sản, tàu 

hậu cần đánh bắt thủy sản và trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng tàu (theo phụ 

lục 03) cho các tổ chức, cá nhân, ngư dân, các chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá trên 

địa bàn nắm rõ để thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chống 

khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo các nội dung đã 

được hướng dẫn tại Công văn số 278/CCTS-TS ngày 06/10/2022 và Công văn số 

282/CCTS-TS ngày 07/10/2022 của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm). 

2. Thông báo danh sách 02 cơ sở đóng tàu đã được công nhận là cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá (theo phụ lục 04) để các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu thực hiện đóng mới, cải hoán tàu cá; không thực hiện đóng mới, cải hoán 

tàu cá tại 09 cơ sở chưa được công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu 

cá (danh sách theo phụ lục 05). 



3. Tuyên truyền, phổ biến quy định tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở 

lên phải cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản khai thác, tàu cá có chiều dài lớn nhất 

dưới 15m phải cập các cảng cá trên địa bàn để bốc dỡ sản phẩm đúng quy định; 

hướng dẫn từng chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển 

Việt Nam đúng vùng biển theo hướng dẫn tại Công văn số 27/SNN-TS ngày 

06/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sao gửi kèm).  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

  



Phụ lục 01: 

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản, thu hồi giấy phép  

khai thác thủy sản 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NN ngày      tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác thủy sản: 

1.1. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo Mẫu số 02.KT Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

1.2. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo Mẫu số 02.KT Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019); 

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá; 

- Bản chụp chứng chỉ Thuyền trưởng tàu cá hạng III và Máy trưởng tàu cá 

hạng III (hoặc chứng chỉ Thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ và Máy trưởng tàu cá 

hạng nhỏ trước đây). 

* Lệ phí cấp Giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 

- Đơn đề nghị cấp lại (theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019); 

- Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp 

thay đổi thông tin trong giấy phép. 

3. Trình tự thực hiện: 

Chủ tàu nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 

qua môi trường mạng đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, 

địa chỉ: số 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị. 

4. Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản:  

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thủy sản là cơ quan thực 

hiện việc thu hồi giấy phép; 

- Khi phát hiện vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 50 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi 

Giấy phép khai thác thủy sản và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 

 
 

  



Phụ lục 02: 

Quy định về điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; thủ tục cấp, cấp lại 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá  

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NN ngày      tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 
 

I. Về điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá 

1. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép: 

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 01 Phụ luc VI ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ công nhân 

kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 4 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Có giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc 
tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III). 

2. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ: 

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 02 Phụ luc VI ban hành 

kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ công nhân 

kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 5 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Có giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc 

tương đương (đối với cơ sở loại I); có quy trình công nghệ theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại II, loại III). 

3. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới: 

- Có nhà xưởng, trang thiết bị tối thiểu theo Mục 3 Phụ luc VI ban hành 
kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Có bộ phận giám sát và quản lý chất lượng và đội ngũ cán bộ công nhân 
kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Mục 6 Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị 
định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Có giấy chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc 

tương đương (đối với cơ sở loại I, loại II); có quy trình công nghệ theo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá (đối với cơ sở loại III). 

II. Hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, 

cải hoán tàu cá 01 bộ, gồm có: 

1. Hồ sơ cấp mới: 

- Đơn đề nghị theo mẫu số 01.TC phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V hành kèm 
theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ. 

 



2. Hồ sơ cấp lại: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 03.TC phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2017 của Chính phủ; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã được cấp. 

3. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (số 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, 

Quảng Trị). 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường 

hợp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc 

phục; sau khi khắc phục cơ sở có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; 

- Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 
theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ- CP 

ngày 08/3/2017 của Chính phủ. 



Phụ lục 03:  

Hướng dẫn ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt 

thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt thủy sản và trách nhiệm của chủ tàu,  

thuyền trưởng tàu cá 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-NN ngày      tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

1. Hướng dẫn ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu 

đánh bắt nguồn lợi thủy sản: 

- Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 12 

mét trở lên hằng ngày phải ghi nhật ký khai thác thủy sản theo Mẫu số 01, Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nộp nhật ký khai thác thủy sản cho 

tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản. Nhật ký khai thác thủy 

sản được ghi bằng bản giấy có chữ ký của thuyền trưởng hoặc nhật ký điện tử có 

mã định danh theo từng tàu cá do đơn vị cung cấp thiết bị cài đặt và số thứ tự 

chuyến biển trong năm tự động cập nhật. 

- Thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 

06 đến dưới 12 mét ghi báo cáo khai thác thủy sản theo Mẫu số 03, Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; nộp báo cáo khai thác thủy 

sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo định kỳ 01 tuần/01 lần. 

2. Hướng dẫn ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu 

hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản: 

- Thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải thủy sản hằng ngày phải ghi nhật 

ký thu mua, chuyển tải thủy sản theo Mẫu số 02, Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; nộp nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản cho tổ chức quản 

lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ thủy sản. Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy 

sản được ghi bằng bản giấy có chữ ký của thuyền trưởng hoặc nhật ký điện tử có 

mã định danh theo từng tàu cá do đơn vị cung cấp thiết bị cài đặt và số thứ tự 

chuyến biển trong năm tự động cập nhật. 
- Thuyền trưởng tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản ghi báo 

cáo thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản theo Mẫu số 04, Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT; nộp báo cáo thăm dò, tìm 

kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá trong thời hạn 24 

giờ sau khi tàu cập cảng. 

3. Về cấp phát mẫu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản 

Tổ chức quản lý cảng cá cấp phát mẫu nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản 

cho tổ chức, cá nhân có tàu cá; thu nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; lập danh 

sách tàu cá đã nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản và gửi về Chi cục Thủy sản 

trước ngày 15 hàng tháng. 

4. Về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng 

In, ghi và nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản theo quy định. Đồng 

thời thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá trước khi tàu cập cảng hoặc rời cảng 

theo quy định; cung cấp thông tin về tàu cá, yêu cầu về dịch vụ, dự kiến sản 

lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng. 



Phụ lục 04: 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG TÀU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ 

(Kèm theo Công văn số /UBND-NN ngày       tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 
TT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở Địa chỉ Điện thoại 

1 
Công ty TNHH đóng tàu 
Cửa Việt 

Võ Văn Thụ 
Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện 
Gio Linh , tỉnh Quảng Trị 

0905474289 

2 
Công ty TNHH MTV 

đóng tàu Triệu An 
Lê Văn Thanh 

Thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
0913181247 



 

Phụ lục 05: 

DANH SÁCH CƠ SỞ CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ 

(Kèm theo Công văn số /UBND-NN ngày       tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 
TT Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở Địa chỉ Điện thoại 

1 
Cơ sở sản xuất thuyền, thúng 
composit Liên Thới 

Lê Thị Liên 
Cảng cá Cửa Tùng, TT.Cửa Tùng, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

0915662305 

2 
 

Ngô Khanh 
Thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
0344623502 

3 
 

Hồ Đê 
Thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

0348643212 

4 
Cơ sở sửa chữa tàu thuyền 
Tùng Luật 

Trần Xuân Tùng 
Thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

0987287357 

5 
Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu 
thuyền Composite Lưu Huyền 

Nguyên Văn Lưu 
Thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

0919215234 

6 
Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu 
thuyền Composite Thủ 

Nguyễn Duy Thủ 
Thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

0366543881 

7 
 

Phan Thanh Minh 
Thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị 

0985451059 

8 
 

Mai Văn Sơn 
Thôn Đông Tân An, xã Hải An, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

0385379713 

9 
 

Lê Văn Ba 
Thôn Trung An, xã Hải Khê, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

0392203703 
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